TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN

BỘ MÔN: ĐỊA LÍ
KHỐI: 10
TUẦN: 14/HKI (Từ ngày 06/12 đến 11/12/2021)

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
BÀI 27: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP. 
MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP
I. NHIỆM VỤ TỰ HỌC, NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO
NỘI DUNG I: VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NÔNG NGHIỆP
- Học sinh đọc nội dung mục I (Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp) trang 103 – 104/SGK.
NỘI DUNG II: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP
- Học sinh đọc nội dung sơ đồ các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp trang 105/SGK.
NỘI DUNG III: MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP
- Học sinh đọc nội dung mục II (Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp) trang 105, 106/SGK bao gồm trang trại và vùng nông nghiệp.
II. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp
a. Vai trò
Nông nghiệp bao gồm nông – lâm – ngư nghiệp
+ Là một ngành sản xuất vật chất không ngành nào có thể thay thế được
+ Cung cấp lương thực, thực phẩm
+ Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp
+ Là nguồn hàng xuất khẩu, thu ngoại tệ
Hiện nay, 40% lao động thế giới tham gia hoạt động nông nghiệp, chiếm 4% GDP toàn cầu.
b. Đặc điểm
- Đất trồng là tư liệu sản xuất không thể thay thế, cần phải duy trì và nâng cao độ phì cho đất, sử dụng hợp lí, tiết kiệm.
- Đối tượng sản xuất nông nghiệp là cây trồng, vật nuôi, cần phải hiểu biết và tôn trọng quy luật sinh học.
- Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ vì thế cần xây dựng cơ cấu hợp lí, đa dạng hóa sản xuất, phát triển các ngành dịch vụ, làng nghề,… tận dụng thời gian rỗi.
- Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên vì đối tượng là cây trồng vật nuôi
- Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa.
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
a. Nhân tố tự nhiên
+ Đất: Ảnh hưởng đến quy mô, cơ cấu, năng suất, phân bố cây trồng vật nuôi
+ Khí hậu, nước: Ảnh hưởng đến thời vụ, cơ cấu, khả năng xen canh, tăng vụ, mức ổn định của sản xuất nông nghiệp
+ Sinh vật: Ảnh hưởng đến mức độ phong phú của giống cây trồng, vật nuôi, khả năng cung cấp thức ăn cho chăn nuôi
b. Nhân tố kinh tế - xã hội 
+ Dân cư, lao động ảnh hưởng đến cơ cấu, sự phân bố cây trồng, vật nuôi (là lực lượng lao động, tiêu thụ quan trọng để phát triển nông nghiệp.
+ Sở hữu ruộng đất: Ảnh hưởng đến đường lối phát triển, các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
+ Tiến bộ khoa học, kĩ thuật: Ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng và sản lượng
+ Thị trường tiêu thụ: Ảnh hưởng đến giá cả, điều tiết sản xuất, hướng chuyên môn hóa
3. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp có vai trò tạo tiền đề cần thiết nhằm sử dụng hợp lí các điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội.
a. Trang trại
- Hình thành và phát triển trong thời kì công nghiệp hóa, thay thế kinh tế tiểu nông
- Mục đích sản xuất hàng hóa
- Cách tổ chức quản lí: Chuyên môn hóa, thâm canh, ứng dụng khoa học – kĩ thuật, thuê nhân công
b. Vùng nông nghiệp
- Là hình thức tổ chức lãnh thổ cao nhất
- Tương đối đồng nhất về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội nhằm phân bố hợp lí cây trồng, vật nuôi, hình thành vùng chuyên môn hóa nông nghiệp
* Các hình thức tổ chức khác: Hộ gia đình, hợp tác xã, nông trường quốc doanh. 
III. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1. Phần tự luận
Câu 1: Trong các đặc điểm của ngành sản xuất nông nghiệp, đặc điểm nào là quan trọng nhất? Vì sao?
Câu 2: Tại sao đối với nhiều nước đang phát triển, đông dân, việc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu?
Câu 3: Điều kiện khí hậu của nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển nông nghiệp?
2. Phần trắc nghiệm
Câu 1: Cần làm gì để khắc phục tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp?
A. Thay thế các loại cây trồng ngắn ngày bằng cây trồng dài ngày.
B. Xây dựng cơ cấu nông nghiệp hợp lí, đa dạng hóa sản xuất.
C. Tập trung vào các loại cây trồng có khả năng chịu hạn tốt.
D. Tập trung vào một số cây trồng, vật nuôi chính.
Câu 2: Theo nghĩa rộng thì nông nghiệp bao gồm những tiểu ngành nào?
A. Nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp.
B. Trồng trọt và chăn nuôi.
C. Nông nghiệp và ngư nghiệp.
D. Trồng trọt, chăn nuôi và ngư nghiệp.
Câu 3: Quỹ đất nông nghiệp nhiều hay ít ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất nông nghiệp?
A. Năng suất cây trồng.
B. Sự phân bố của các loại cây trồng, vật nuôi.
C. Cơ cấu cây trồng và vật nuôi.
D. Quy mô sản xuất nông nghiệp.
Câu 4: Nhân tố nào ảnh hưởng đến việc xác định thời vụ, cơ cấu, khả năng xen canh tăng vụ cũng như tính ổn định của sản xuất nông nghiệp?
A. Sinh vật.
B. Khí hậu, nguồn nước.
C. Đất.
D. Địa hình.
Câu 5: Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp cao nhất là
A. hợp tác xã.
B. thể tổng hợp nông nghiệp.
C. trang trại.
D. vùng nông nghiệp.
Câu 6: Việc hình thành các vùng nông nghiệp mang lại ý nghĩa gì trong sản xuất nông nghiệp.
A. Đảm bảo nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm cho mỗi vùng.
B. Phân bố cây trồng, vật nuôi phù hợp với các điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của từng vùng.
C. Hạn chế được tính phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên của sản xuất nông nghiệp.
D. Tăng cường sử dụng tiến bộ khoa học – kĩ thuật.
Câu 7: Vai trò nào sau đây của nông nghiệp đóng có ý nghĩa quan trọng nhất?
A. Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp.
B. Tạo việc làm cho người lao động, đặc biệt lao động nông thôn.
C. Cung cấp lượng thực, thực phẩm đảm bảo sự tồn tại và phát triển của loài người.
D. Sản xuất ra các mặt hàng có giá trị để xuất khẩu, thu ngoại tệ.
Câu 8: Tại sao trong sản xuất nông nghiệp, con người cần tôn trọng các quy luật tự nhiên?
A. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào tự nhiên.
B. Quy mô và phương hướng sản xuất phụ thuộc nhiều vào đất đai.
C. Con người không thể thay đổi tự nhiên.
D. Nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa.
Câu 9: Đặc điểm nào sau đây của nông nghiệp đã làm cho nông nghiệp xích lại gần với công nghiệp.
A. Ngày nay, ngành nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa.
B. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên.
C. Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ.
D. Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cây trồng, vật nuôi.
Câu 10: Việc đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ nhằm mục đích nào sau đây?
A. Mở rộng diện tích đất nông nghiệp.
B. Hạn chế việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
C. Sử dụng hợp lí tài nguyên đất nông nghiệp.
D. Tăng độ phì và cải tạo đất trồng.
IV. NỘI DUNG CHUẨN BỊ
Học sinh đọc trước nội dung bài 28 (Địa lí ngành trồng trọt) trang 107 – 112/SGK.
V. ĐÁP ÁN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1. Phần tự luận
Câu 1: Trong các đặc điểm của ngành sản xuất nông nghiệp, đặc điểm nào là quan trọng nhất? Vì sao?
- Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế là đặc điểm quan trọng nhất.
- Vì: 
+ Không thể sản xuất nông nghiệp nếu không có đất đai.
+ Đất đai ảnh hưởng đến quy mô và phương hướng sản xuất, mức độ thâm canh và hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.
+ Có vai trò quan trọng nên trong sản xuất nông nghiệp cần duy trì và nâng cao độ phì cho đất, sử dụng hợp lí và tiết kiệm.
Câu 2: Tại sao đối với nhiều nước đang phát triển, đông dân, việc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu?
- Ở các nước đang phát triển, hoạt động nông nghiệp liên quan đến việc làm, thu nhập và đời sống của đại đa số dân cư, gắn liền với phần lớn lãnh thổ quốc gia.
- Phần lớn các nước đang phát triển có xuất phát điểm thấp, nền kinh tế đi lên từ nông nghiệp, đảm bảo an ninh lượng thực quốc gia.
=> Vì thế phát triển nông nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.
Câu 3: Điều kiện khí hậu của nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển nông nghiệp?
- Thuận lợi
+ Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa => Tạo nên sự đa dạng các loại cây trồng, vật nuôi, xây dựng cơ cấu nông nghiệp hợp lí và đa dạng sản xuất => Phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới.
+ Nền nhiệt cao, độ ẩm lớn, nguồn nước phong phú => Điều kiện để cây trồng và vật nuôi sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao.
+ Miền Bắc có thời kì chịu tác động của gió mùa đông lanh => Điều kiện trồng các loại cây có nguồn gốc cận nhiệt, ôn đới và rau vụ đông.
- Khó khăn
+ Tính thất thường của khí hậu đã làm cho sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên.
+ Tình trạng thiếu nước vào mùa khô, xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng thấp trũng
+ Hằng năm có sự xuất hiện của bão và áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn => Ngập úng trên diện rộng, ảnh hưởng đến sản xuất và năng suất.
+ Ở miền Bắc (vùng núi) chịu ảnh hưởng của rét đậm, rét hại => Năng suất cây trồng
+ Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa là điều kiện để dịch bệnh, sâu bệnh phát triển mạnh.
2. Phần trắc nghiệm
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